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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
Bên mời thầu: Trường mầm non Thanh Bình
Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước.
Mục tiêu đầu tư: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị năm 2025.
Thông tin về gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị năm 2025.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng hóa được cung cấp phải đảm bảo mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện, đáp ứng đủ số lượng, chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trường mầm non Thanh Bình
- Thời hạn thực hiện gói thầu: 07 ngày.
Tất cả các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (không bao gồm catalogue) nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch Tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu, nhà phân phối được ủy quyền từ chính hãng sản xuất. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này.
- Cách thức thực hiện: Bên mời thầu sẽ ký hợp đồng mua sắm với Nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản và quy định mẫu hợp đồng mua sắm tài sản, biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản làm cơ sở ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp theo mẫu tại E-HSMT theo đúng quy định tại Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
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	Điều hòa nhiệt độ
	Điều hòa treo tường
Loại máy 2 chiều
Inverter: Có
Công suất làm lạnh (Đơn vị: HP - BTU): 2.5HP - 24.200 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Đơn vị: m2) Từ 30 - 40m²
Công suất sưởi ấm: 27.300 BTU
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: nanoeG, nanoeX
Công nghệ tiết kiệm điện Inverter, AI ECO
Công nghệ làm lạnh nhanh iAUTO X
Nhãn năng lượng: 5*
Chế độ gió Đảo gió 4 chiều
Độ ồn trung bình (Đơn vị: dB): 47/37/30
Chất liệu dàn tản nhiệt Ống đồng, lá nhôm
Loại Gas: R32
Dòng sản phẩm (năm ra mắt): 2025
Phụ kiệm kèm theo: Điều khiển từ xa không dây
Chiều dài lắp đặt ống đồng (Đơn vị: m): 3
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh (Đơn vị: m): 20
Dòng điện vào (VD: dàn lạnh): W 2280
Kích thước ống đồng: 6.35/15.88
Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa: 1
Thời gian bảo hành máy: 12 tháng
Thời gian bảo hành cục lạnh: 12 tháng
Thời gian bảo hành cục nóng: 12 tháng, máy nén 12 năm
Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt trong phạm vi 3km
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	Máy tính để bàn
	Máy tính để bàn 
- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12450H Processor
3.3 GHz (up to 4.4 GHz), 12MB Cache, 8 Core 12 Thread, Socket FCBGA1744 (Alder Lake)
- Bảng mạch chủ: Intel® Chipset
- Cổng kết nối (I/O):
+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x DDR4 3200, Max. Supports up to 64GB Memory
+ Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x8 mode), 1 x PCI 3.0 x1 slot
+ Cổng kết nối phía sau: 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45 (Gigabit LAN 1 Gbps/100 Mbps), 3 x Audio jack (s)
+ Cổng kết nối bên trong: 2 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 (M Key) Socket, 1 x M.2 Wi-Fi & Bluetooth, 1 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x TPM, 1 x COM, 1 x Clear CMOS
- Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4 Bus 3200Mhz
- Ổ cứng SSD: SSD 256GB M.2 PCIe
- Giao tiếp mạng: Realtek RTL8111H/Gigabit LAN 1 Gbps/100 Mbps
- Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
- Cạc âm thanh (Onboard): Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio
- Vỏ máy & Nguồn: Case - Nguồn M550W, 
- 2 cổng Audio Mic Tai nghe ở mặt trước, 2 x USB 2.0
- Bàn phím & Chuột
+ Bàn phím cổng USB: Bố cục Windows 104 phím mở rộng (tổng 123 phím & con lăn tăng giảm âm lượng), độ dài dây kết nối 1,8m
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện
+ Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím
+ Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft
+ Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out
Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
(Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)
- Màn hình 21.5". Loại màn: VA. Độ phân giải: Full HD, 1920*1080@100Hz. Hỗ trợ màu: 16.7M. Tích hợp loa: công suất 6W. Cổng kết nối: VGA, HDMI, audio out. Tính năng đồng bộ: FreeSync.
(Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)
- Hệ điều hành: Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính.
- Bảo hành: 24 tháng.
- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi 
- Công bố Hợp Quy QCVN 118:2018/BTTTT; QCVN 132:2022
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	Máy tính xách tay
	- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-1334U 
- Ram: 16GB DDR4 
- Ổ cứng: 512GB SSD 
- Màn hình: 15.6 FHD 
- Đồ Họa (VGA): Intel Graphic
- Kết nối không dây: Wifi 6, Bluetooth 5.2, Lan
- Âm thanh: Realtek HighDefinition Audio 
- Giao tiếp mở rộng: Kết nối USB 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2, 1 x USB Type-C (chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu) 
- Kết nối HDMI/VGA,1 HDMI 1.4 port. 
- Webcam: Full HD
- Hệ điều hành: Windows 11 Home SL 
- Bàn phím, Chuột: 
+ Kiểu bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn
+ Chuột: Cảm ứng đa điểm 
- Bảo hành: 12 tháng
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	Máy in Laser
	Tốc độ in A4: 36 trang/phút, Thư: 37 trang/phút
Hai mặt: 30 hình/phút (A4)/31 hình/phút (Thư)
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi
Chất lượng in với công nghệ làm mịn hình ảnh: 1.200 x 1.200 dpi (tương đương)
Thời gian khởi động (Từ khi bật nguồn): 14 giây
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) (Xấp xỉ)A4: 5 giây
Thời gian phục hồi (Từ chế độ ngủ): 4 giây hoặc ít hơn
Ngôn ngữ in: UFR II, PCL 6
In hai mặt tự động 
Bảo hành: 12 tháng
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	Bàn cho trẻ
	Quy cách: 90 x 48 x 48 (cm). Mặt bàn bằng nhựa PP dày 30 mm, mặt bàn 2 lớp, chân bằng thép ống thép 20x20x1.2 mm, khay đỡ mặt bàn bằng hộp vuông 16x16x1.0 mm, có 2 thanh U tréo rộng 40 mm, giằng qua khung để đỡ mặt cho không bị cong, khung sắt được sơn tĩnh điện màu sáng. 
Bảo hành: 12 tháng
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	Ghế cho trẻ
	Quy cách: 31,5 x 30 x 28 (cm). Bằng nhựa PP nhập khẩu, chân thiết kế kiểu chữ A đúc liền.
Bảo hành : 12 tháng
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	Ti vi (Màn hình hiển thị)
	Loại Tivi: Smart Tivi
Kích cỡ màn hình: 98 inch
Độ phân giải: 4K (Ultra HD)
Loại sản phẩm: LED
Tần số quét: 100 Hz
Hệ điều hành: Tizen™ hoặc tương đương
Năm ra mắt: 2024
- Công nghệ hình ảnh
Công nghệ hình ảnh: PurColor HDR
Nâng cấp độ tương phản Contrast Enhancer
Giảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM)
Chế độ Game Motion Plus
Công nghệ Motion Xcelerator 120Hz
Bộ xử lý: Bộ xử lý Crystal 4K
- Tiện ích
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings
Điều khiển bằng giọng nói: Trợ lý ảo goole tiếng việt, Bixby 
Chiếu hình từ điện thoại lên TV: Tap View, AirPlay 2
Remote thông minh: One Remote sạc qua USB C & ánh sáng
Kết nối ứng dụng các thiết bị trong nhà: SmartThings tích hợp IoT Hub
Ứng dụng phổ biến: Trình duyệt web….
Chế độ đa màn hình
- Tiện ích thông minh khác: 
Chế độ máy tính PC trên tivi + quản lý hoạt động mỗi ngày
Bản đồ 3D các thiết bị kết nối sống động
- Công nghệ âm thanh
Tổng công suất loa: 20W
Âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS
Các công nghệ khác: Adaptive Sound, Q-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh
- Cổng kết nối
Kết nối Internet: Cổng mạng LAN, Wifi
Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối bàn phím, chuột)
USB: 2 cổng USB A
Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC)
Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio)
Bao gồm dây HDMI và chi phí lắp 
* Phụ kiện đi kèm: 
Giá ti vi di động từ 55 - 100 inch
Giá đỡ phù hợp với tất cả các tivi 98 inch
Quy cách: Chân đế đứng di động hai cột công suất cao
Kích thước điều chỉnh nâng hạ: 1155mm - 1525mm
Tải trọng: 120kg
Tiêu chuẩn VESA từ 200x200 đến 600x900  
Chất liệu: Thép SPCC sơn tĩnh điện siêu mịn
Di chuyển dễ dàng với 4 bánh xe, cố định bằng khóa
Đi kèm với giá đỡ AV và ngăn máy ảnh chuẩn
Bảo hành: 12 tháng
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	Hệ thống âm thanh
	Phần 1. Cấu tạo hệ thống
2 loa 800W
2 micro không dây
1 pow mixer
Phần 2. Thông số kỹ thuật
1. Thông số loa treo tường
PMPO: 800W
Cường độ âm thanh: 110dB
Tần số đáp ứng: Bass:10Hz - 6000Hz; Tweeter: 6000Hz - 20000Hz;
Loa: Bass 10''; Treble (Tweeter) 2"
Cổng kết nối: Speakon x2
Kết nối/phát âm thanh từ các thiết bị khác
Kết nối/phát âm thanh ra các thiết bị âm thanh mở rộng
Kết nối công suất lớn.
Vỏ loa: MDF/Nhựa cao cấp chống rung, chống mối mọt, độ bền cao; Vải chống bụi. Lưới bảo vệ loa bằng hợp kim sắt không gỉ
2. Thông số power mixer
PMPO: 800W x2
Cường độ khuếch đại: 110dB
Tần số đáp ứng: 10Hz - 48KHz
Cổng kết nối: RCA in Music x2; Micro in x5; EFFECT IN&OUT x2; Khe cắm thẻ SD x1; USB x1; Ground chống rò điện x1; Mic out x2 (thu tiếng micro qua cho họp zom, google meet, ...); Rec out x2 (ghi âm); Line out x2 (kết nối thiết bị khác); Out speak x4
Tùy chỉnh âm lượng: Master Vol MIC/EFFECT; VOL MUSIC; Vol Bass dầy tiếng; Vol Mid rõ tiếng; Vol treble sáng tiếng; VOL Echo tiếng vang; VOL Delay tiếng trễ; VOL Repeat tiếng lặp; VOL Echo Bass dầy tiếng; VOL Echo Treble sáng tiếng; VOL MIC ¼; VOL MIC 2/5; VOL MIC 3; VOL Mic Bass; VOL Mic Mid; VOL Mic treble; VOL Music Balance; VOL Music Bass; VOL Music Treble; VOL Music Middle
Nút nhấn tùy chỉnh: Mode (lựa chọn ngõ vào); Repeat (số lần lặp tiếng); Play/ Pause (chạy/ tạm dừng); Prev (về bài trước (nếu có)); Next (đến bài tiếp theo); Replay (phát lặp lại các bài hát); Power On-Off (công tắc nguồn)
Tính năng: Phát âm thanh trực tiếp từ thẻ nhớ/USB, LINE in, … Dễ dàng kết nối với Điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng qua Bluetooth. Tích hợp đèn báo pin. Kết nối mở rộng với Micro (có dây)/Guitar. Bảo vệ thông minh, tự ngắt điện khi quá tải. Kết nối / phát âm thanh từ các thiết bị khác. Kết nối/phát âm thanh ra các thiết bị âm thanh mở rộng. Điều khiển không dây từ xa.
3. Thông số micro không dây
RMS: 2W
Cường độ âm thanh: 10dB
Tần số đáp ứng: Từ 40Hz đến 18.000Hz
Cổng kết nối đầu vào: WiFi phát tín hiệu âm thanh lên hơn 50m.
Thay đổi tần số sóng
Vỏ Micro: Hợp kim cao cấp chống nhiễu, độ bền cao. Lưới bảo vệ micro bằng hợp kim sắt không gỉ, sơn tĩnh điện cao cấp.
Phụ kiện đi kèm: Pin AA x4
Bảo hành: 12 tháng (pin, ắc quy (nếu có) và các phụ kiện đi kèm bảo hành 03 tháng)
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	Nồi đồ xôi công nghiệp
	Quy cách: nấu được 20kg gạo. Bằng inox SUS 304, dày 0,8mm, điều khiển bằng tủ điện khởi đồng từ
Nồi đồ xôi 100L đồ được 20kg gạo. 
Kích thước: Đường kính trong 490mm; đường kính ngoài: 570mm, ruột cao: 560mm; bệ vuông 610 x610 tổng cao 910mm
Bảo hành: 12 tháng
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	Bộ vận động liên hoàn
	Quy cách: Bộ đồ chơi liên hoàn bằng gỗ lim, kích thước khối: D19000mm x R1000mm x C1800mm. Diện tích giao thông khu chơi: 50m2 Vật liệu chính bằng gỗ lim nguyên khối, được sơn phủ PU, đã qua xử lý chống mối mọt; Thép ống phi 32 phun sơn tĩnh điện, dây đan lưới và hạt nhựa. Quy cách:
 + Trụ gỗ lim: 
08 chiếc:100x100x1800mm (4 trụ xà đu, 4 trụ cầu zic zắc)
04 chiếc: 100x100x1250mm; (ống chui)
12 chiếc: 100x100x850mm; (8 trụ cầu thăng bằng, 2 trụ cầu đi bộ, 2 trụ chiếu cầu thăng bằng và cầu zic zắc)
04 chiếc: 100x100x400mm. (2 trụ cầu đi bộ + 2 trụ sàn chiều nghỉ xà đu)
+ Sàn chiếu nghỉ bằng gỗ lim: R1000xD1000mm x 7 bộ: tấm mặt sàn bằng tấm gỗ nguyên khối vuông 1000 x 1000 x 30 mm, khung chiếu sàn thanh gỗ 30x100 mm và có 3 thanh xương đỡ 30x60 mm. 
+ Xà đu R1000x D1800 mm, được kết cấu bằng các trục gỗ lim tiện tròn được ghép nối với khung xà bằng mộng truyền thống, đảm bảo an toàn bền vững, tay xà đu bàng gỗ lim tiện tròn đường kính phi 27 mm, thanh giằng xà đu gỗ lim vuông 70x70 mm
 + Cầu thăng bằng dao động R1000xD1800mm x 2 chiếc. Có 5 điểm chạm bằng gỗ lim nguyên khối. Được làm bằng gỗ lim sơn phủ bóng. Khung cầu thăng bằng được làm bằng gỗ lim vuông dày 8cm, 2 thanh giằng dài 180 cm được làm bằng gỗ lim dày 5x6 (cm). Các bục dao động được làm bằng gỗ nguyên khối có kích thước 20x8x15 (cm) được kết nối với khung bằng dây xích. 
+ Cầu zic zắc R1000x D1800 mm; Khung treo bằng thép ống Ø34 dày 1.4 mm, các trụ thép được chốt cuối tạo thành 5 điểm chạm cầu bằng nhựa nguyên sinh an toàn, màu sắc đa dạng rèn kỹ năng đi thăng bằng cho trẻ. Các bục tròn dao động, bục ngồi chữ nhật bằng nhựa LDPE đúc liền khối. Khung, cột bằng sắt ống Ø60, 42, Ø32, Ø27 dầy 1.4 mm sơn tĩnh điện ngoài trời. 
+ Cầu đi bộ R1000x D1800 mm; Khung bằng thép ống Ø27 dày 1.4 mm, khối lưới đan kết bằng dây cáp bọc nhựa Ø 8 ghép nối liên kết qua các hạt nhựa đa sắc và kết nối với 4 trụ cột của cầu bằng gỗ lim vuông 10 x 10 cm.
 + Ống chui R1000x D1800 mm; đường kính ống chui 600mm, khung bằng thép ống Ø27 dày 1.4 mm, đan kết bằng dây cáp phi 8 bọc nhựa ghép nối liên kết qua các hạt nhựa đa sắc tạo thành ống tròn, Đáy của ống chui bên trong lớp lưới được ghép bằng các thanh nan gỗ lim 50x30 mm thành một bản gỗ liền khối kích thước, để tạo cảm giác an toàn khi trẻ chui qua không bị lọt chân xuống khe lưới. 
+ Khối lưới R1000x D1800 mm; Khung bằng thép ống Ø34 dày 1.4 mm, đan ghép dây cáp phi 8 bọc nhựa nối liên kết qua các hạt nhựa đa sắc gắn được đan khít để trẻ không bị lọt chân xuống khe lưới khi vận động. 
Các vị trí ghép nối được gắn kết bằng ốc vít, đầu bọc nhựa an toàn thẩm mỹ. Toàn bộ các khối chơi được gắn kết với nhau tạo thành một thể thống nhất, có thể kê sắp theo nhiều kiểu để phù hợp với không gian của từng sân chơi. 
Bảo hành: 12 tháng
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	Bộ vận động leo núi
	Quy cách: Bộ thang leo liên hoàn vận động gỗ thông. Bộ vận động gồm có 2 mặt, mỗi mặt có kích thước tổng là: D395 x R160 x C180 (cm). Gồm có 4 phần được thiết kế hình chữ A, toàn bộ được làm bằng gỗ thông sơn phủ bóng. Khung vách dày 8 cm được chia làm 4 phần, mỗi phần dài 100cm. 
- Phần 1: kích thước dài 100 cm gồm 6 lốp xe sơn các màu, được kết nối chắc chắn. 
- Phần 2: kích thước dài 100 cm gồm 1 thang leo gỗ đối xứng và 1 thang leo gỗ so le. Thang leo gỗ, bậc thang leo kích thước 25x50 mm, 2 trụ bậc thang 100x50 mm
- Phần 3: kích thước dài 95 cm, là 1 thang leo dây được đan kết với nhau bằng dây dây cáp Ø 8 bọc nhựa được kết nối bằng bóng nhựa PP đúc liền. 
- Phần 4: kích thước dài 100 cm, là 1 vách leo núi bằng gỗ thông tự nhiên được ghép bằng 5 tấm gỗ có độ dày 2.5 cm, có những vấu nhựa được gắn vào tấm gỗ bằng ốc 10, siết chặt, tạo sự chắc chắn cho trẻ khi vận động.  
- Có 10 cột gỗ trụ chính bằng gỗ thông vuông 10x10 cm, các thanh giằng trên dưới của 4 phần bằng gỗ thông bản 5x10 cm, vách leo núi 2 bên có khung đỡ tấm gỗ, thanh khung đỡ gỗ thanh 3x6 cm, có 4 thanh, tấm gỗ làm vách leo núi bằng gỗ thông tự nhiện dày 2,5 cm, gồm 05 tấm gỗ thông ghép lại, bản rộng 20 cm, có các vấu nhựa màu sắc.
Bảo hành: 12 tháng
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	Bộ vận động đa năng
	Quy cách: Cầu cong ống chui, kích thước: D560 x R80 x C120 (cm). Vật liệu sử dụng là gỗ thông nhập khẩu, chắc chắn, an toàn khi sử dụng, toàn bộ được làm bằng gỗ thông mài nhẵn, sơn phủ bóng.
- Một cầu cong: 200 x 80 x 120(cm), nan mặt sàn cầu cong kích thước 8x3(cm), tay vịn cầu thang dày 7x8cm, các nan tay vịn 7x3cm khoảng cách giữa các nan 14cm, 2 đầu của thang cong có 4 trụ gỗ thông vuông 8x8cm cao bằng chiều cao của góc đánh cong, tạo sự chắc chắn và an toàn khi sử dụng.
- Một thang lên và một thang xuống ống chui: kích thước 80x60cm. Vai cầu thang kích thước gỗ 7x3cm, các bậc thang 10x3 cm.
- Ống chui: dài 200cm đường kính 60cm, nan ống 6 x 2cm được gia cố xung quanh 4 vòng sắt Ø 32 dày 1.4mm, 4 trụ cột vuông 10x10cm, cao 120cm. Tất cả được nối liền với nhau chắc chắn, an toàn khi sử dụng, toàn bộ được làm bằng gỗ thông mài nhẵn, sơn phủ bóng. Toàn bộ bề mặt gỗ được vệ sinh sạch sẽ trà bóng và được sơn lót 2 lớp và phủ sơn PU.
Bảo hành: 12 tháng
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	Góc thiên nhiên 
	Quy cách: Nhà chòi, kích thước: D200 x R200 x C270 (cm) 
- Một nhà chòi có 4 trụ cột chính vuông 10x10cm, chiều cao cột 200cm, khung mái nhà được làm bằng gỗ thông dày 7x3 cm, các khung xương mái gỗ 5x3 cm, các nan mái 2x15 cm. 
- Hàng rào được quây kín 3 góc. Hàng rào có kích thước: cao 70 x rộng 200 cm, kích thước tay vịn vuông 7x7cm, kích thước nan 5x3(cm), khoảng cách giữa các thanh nan 14cm, có cửa vào nhà chòi. Hàng rào có trụ cột vuông 10x10cm, cao 70cm kê xuống đất để đỡ góc cho hàng rào.
- Mái nhà: từ góc trên của hàng rào đến mép mái có khoảng cách là 130 cm. Bên trong nhà chòi là bàn tròn đường kính 70cm, cao 50cm, trụ chân bàn có đường kính 15mm. 
- Mặt sàn kích thước: 159 x 155 cm chia làm 2 tấm cao 5cm, thiết kế đặt ở giữa để trẻ vui chơi hoạt động. 
Toàn bộ được làm bằng gỗ thông mài nhẵn, sơn phủ bóng, đảm bảo an toàn cho trẻ. 
Bảo hành: 12 tháng
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	Bộ vận động đa năng
	Quy cách: Bộ liên hoàn vận động 1 mái vách leo, D400 x R330 x C330 (cm), được làm bằng gỗ thông sơn phủ bóng. 
- Một nhà tròi: kích thước sàn gỗ 1.1 x 1.1 m, có 4 trụ cột gỗ thông vuông 10x10cm, cao cột 200 cm, cầu thang lên nhà tròi làm bằng gỗ thông nhập khẩu kích thước cầu thang 100 x 60 cm cao tay vịn thang 50 cm, khung trụ bậc thang bằng gỗ dày 5 x 7cm, các nan dày 3 x 5cm. Bậc thang bằng gỗ dày 3 x10 cm, có lan can nhà khối 80 x 88 cm, gỗ khung dày 3 x 5 cm các nan. Mái nhà kích thước: Mái vuông 1.4 m x 1.4m, cao mái 1m, 2 hồi của mái có trang trí cánh quạt gió.
- Máng trượt: Lòng máng trượt 0,4m. Độ cao thành máng: 250mm Độ dày nhựa: 80mm Chất liệu: Nhựa LDPE đúc liền khối.
- Khối vách leo núi gồm 1 sàn 110 x 110 cm, cao sàn 100 cm, có lan can gỗ bao quanh nhà khối kích thước: rộng 70 x 88 cm, gỗ khung dày 3 x 5 cm các nan, có 04 trụ cột vuông 10x10cm cao cột 180 cm, an toàn cho trẻ, tấm vách cao liên hoàn có vách leo núi bằng gỗ kích thước vách 110 x 100 cm, tay vịn làm thép ống Ø 27 dày 1.4 mm, trên vách có những vấu nhựa được gắn vào tấm gỗ bằng ốc 10, siết chặt, tạo sự chắc chắn cho trẻ khi vận động.  
- Ống chui: đường kính ống chui 60cm, chiều dài ống chui 180cm, 2 đầu của ống chui có 2 khung vách làm bằng sắt hộp 30x60x1.4 mm, ống làm bằng thép ống Ø 32 dày 1.4 mm sơn tĩnh điện, có 04 vòng thép đơn ống chui sắt Ø 27 dày 1.4 mm, khoảng cách giữa 2 khối và ống chui có thanh xà đỡ sắt hộp 30x60x1.4 mm, có đan dây dù, đa dạng. 
Toàn bộ gỗ được liên kết bằng mộng âm dương, và ốc vít chuyên dụng, gỗ được trà nhẵn bo các góc tròn, mền mại, để tránh sự va đập cho trẻ nhỏ, gỗ được sơn PU lót và bóng, ròng sơn chuyên dụng cho gỗ.
Bảo hành: 12 tháng
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	Cầu thăng bằng dao động
	Quy cách: Cầu thăng bằng gỗ thông, kích thước D200 x R80 x C80 (cm). Được làm bằng gỗ thông sơn phủ bóng. Khung cầu thăng bằng được làm bằng gỗ thông vuông dày 8x8cm, 2 thanh giằng dài 200 cm được làm bằng gỗ thông dày 5x6 (cm). Các bục dao động được làm bằng gỗ nguyên khối có kích thước 20x8x15 (cm) được kết nối với khung bằng dây xích.
Bảo hành: 12 tháng
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	Bộ vận động leo núi
	Quy cách: Bộ leo núi bán cầu:  Gồm 03 mảnh bằng nhựa LDPE đúc liền khối
Kích thước mỗi mảnh: Dài 1,7m, rộng 1,7m. Khi ghép 3 mảnh vào với nhau cao 1,1m, đường kính 2,2m
Bảo hành : 12 tháng
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	Con vật nhún lò xo
	Quy cách: Thú nhún con ngựa, kích thước: R60 x R40 x C70 (cm). Con giống bằng nhựa LDPE đúc liền khối. Đế bằng sắt tấm dày 5mm, lò xo Ø125mm cao 250mm, dây lò xo Ø16mm, được sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Con giống được lắp trên đế thép, nhún bằng hệ thống lò xo kép có độ đàn hồi cao được sơn sấy bằng hệ thống sơn công nghiệp bền vững khi sử dụng ngoài trời, dễ di chuyển. Kết cấu thiết bị đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.
Bảo hành: 12 tháng
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	Con vật nhún lò xo
	Quy cách: Thú nhún con cá ngựa, kích thước: D90 x R40 x C90 (cm). Con giống bằng nhựa LDPE đúc liền khối. Đế bằng sắt tấm dày 5mm, lò xo Ø125mm cao 250mm, dây lò xo Ø16mm, được sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Con giống được lắp trên đế thép, nhún bằng hệ thống lò xo kép có độ đàn hồi cao được sơn sấy bằng hệ thống sơn công nghiệp bền vững khi sử dụng ngoài trời, dễ di chuyển. Kết cấu thiết bị đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.
Bảo hành: 12 tháng


1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu cam kết:
+ Có phụ tùng, linh kiện để cung cấp, thay thế trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu.
+ Các thiết bị do nhà thầu cung cấp phải được lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu, bàn giao.
+ Nhà thầu cam kết về việc hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như: lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn thực hành thí nghiệm, bảo hành, bảo trì, xử lý lỗi kỹ thuật của hàng hóa phát sinh trong quá trình sử dụng. 
+ Cung cấp đầy đủ các tài liệu sau khi bàn giao hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xưởng (hoặc tương đương) đối với hàng hóa sản xuất trong nước; tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ) của hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu.
- Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT Bảng đề xuất kỹ thuật thể hiện toàn bộ các thông số kỹ thuật theo yêu quy định tại E-HSMT và catalogue hoặc xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng của hàng hóa được chào tại E-HSDT.
- Nhà thầu có cam kết chỉ yêu cầu thanh toán tiền mua sắm tài sản sau khi nhà thầu đã bàn giao hàng hóa và cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ cho việc thanh toán như: hợp đồng mua sắm tài sản, biên bản nghiệm thu, bàn giao, thanh lý tài sản, hóa đơn bán hàng, … cho đơn vị;
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Khi nhà thầu bàn giao hàng hóa tại đơn vụ sử dụng thuộc phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT, bên nhận thiết bị có quyền kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách của hàng hóa đảm bảo hàng hóa bàn giao đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT, các nội dung do nhà thầu chào trong E-HSDT của nhà thầu và các nội dung quy định tại hợp đồng mua sắm đã ký giữa nhà thầu với bên mời thầu trước khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản.
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